
Ngày thi: 12/7/2020

Đơn vị: TOEFL PRIMARY VÒNG CHUNG KẾT - SỞ HỒ CHÍ MINH

Tổng số Thí sinh: 251

Điểm Cao nhất: 880

Điểm Thấp nhất: 615

1 Doan Minh Khoi 16-May-11 3/8 DL QUỐC TẾ WELLSPRING SÀI GÒN Giải Nhất

2 Nguyen Minh Thu 17-Aug-11 3 TH LƯƠNG THẾ VINH Giải Nhất

3 Nguyen Minh Thien 30-Jun-11 3.4 TH TRƯNG TRẮC Giải Nhì

4 To Minh Khoi 20-Dec-11 3 DL VINSCHOOL Giải Ba

5 Le Cong Khanh Nam 31-Jul-11 3 DL QUỐC TẾ VIỆT ÚC Giải Ba

6 Pham Nhat Minh 24-Apr-11 3 TH NAM SÀI GÒN Giải Ba

7 Nguyen Ngoc Khanh An 15-Sep-11 3 TH NAM SÀI GÒN Giải Khuyến Khích

8 Hoang Minh Khoi 19-Dec-11 3 DL VINSCHOOL Giải Khuyến Khích

9 Ta Nguyen Huy 24-Mar-11 3 TH NGUYỄN BỈNH KHIÊM Giải Khuyến Khích

10 Nguyen Chi Nghia 3-May-11 3/4 DL QUỐC TẾ WELLSPRING SÀI GÒN Giải Khuyến Khích

11 Nguyen Minh Phuc Hung 23-Aug-11 3 TH VÕ THỊ SÁU Giải Khuyến Khích

12 Trinh Ba Khoi 4-Feb-11 3 TH LƯƠNG THẾ VINH Giải Khuyến Khích
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13 Dao Khanh Chi 17-Aug-11 3 DL VINSCHOOL Giải Khuyến Khích

14 Huynh Gia Khang 21-Feb-12 2/5 DL QUỐC TẾ WELLSPRING SÀI GÒN Giải Khuyến Khích

15 Nguyen Huu Ngoc Minh 8-Apr-11 3 DL QUỐC TẾ VIỆT ÚC Giải Khuyến Khích

16 Luu Huynh Tam Anh 17-Sep-11 3/7 TH NGUYỄN BỈNH KHIÊM Giải Khuyến Khích

17 Tran Quang Thuc Khue 7-May-11 3/7 DL QUỐC TẾ WELLSPRING SÀI GÒN Giải Khuyến Khích

18 Pham Hong Minh 31-Jan-11 3 DL VIỆT MỸ (VA SCHOOLS) Giải Khuyến Khích

19 Lam Gia Khang 25-Jan-11 3.SL.4A TH QUỐC TẾ VIỆT ÚC Giải Khuyến Khích

20 Nguyen Dong Nghi 14-May-11 3 DL VINSCHOOL Giải Khuyến Khích

21 Nguyen Minh Quy 11-Jul-12 2/2 DL QUỐC TẾ WELLSPRING SÀI GÒN Giải Khuyến Khích

22 Nguyen Ta Gia Phuc 9-Mar-11 3 DL QUỐC TẾ VIỆT ÚC Giải Khuyến Khích

23 Nguyen Truong Thinh 19-Feb-11 3 DL QUỐC TẾ VIỆT ÚC Giải Khuyến Khích

24 Le Mai Linh 4-Dec-11 3 TH SƠN CANG Giải Khuyến Khích

25 Tran Mai Gia Han 8-Mar-11 3 TH HIỆP BÌNH CHÁNH Giải Khuyến Khích

26 Le Trong Tuan Kiet 31-May-11 3 TH BÌNH CHIỂU Giải Khuyến Khích

27 Dau Quang Vinh 24-Jan-12 2/7 TH NGUYỄN BỈNH KHIÊM Giải Khuyến Khích

28 Tran Ngoc Khanh Vy 3-Dec-11 3 DL QUỐC TẾ MỸ (AIS) Giải Khuyến Khích

29 Nguyen Manh Tien 10-Jun-12 2 DL VINSCHOOL Giải Khuyến Khích
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30 Nguyen Tan Hung 2-Sep-12 2 TH HOÀNG DIỆU Giải Khuyến Khích

31 Tran Ha An 7-Sep-11 3/8 DL QUỐC TẾ WELLSPRING SÀI GÒN Giải Khuyến Khích

32 Tran Huong Giang 23-Feb-11 3/7 TH NGUYỄN BỈNH KHIÊM Giải Khuyến Khích

33 Tran Thien Quang 6-Jan-11 3 TH TỪ ĐỨC Giải Khuyến Khích
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